
3 4

17,5 

tuần

17,0 

tuần

66,5 

tuần

A PHẦN CHUNG 30 480

1 2502022604 Anh văn chuyên ngành 2 30 2

2 2502132004
Giáo dục quốc phòng -

An ninh
5 75 5 2 tuần

B
GIÁO DỤC CHUYÊN 

NGHIỆP
70 1650

I Kiến thức cơ sở 19 285

1 2502022425 Kỹ thuật cảm biến 2 30 2

2 2502022608 Điện tử công suất 2 30 2

3 2502022641 Trang bị điện 4 60 4

4 2502022631 PLC cơ bản 3 45 3 

5 2502022621 Cung cấp điện 4 60  4  7 tuần

III Thực tập 24 720

1 2502022634 TT Vẽ  điện – điện tử 2 60 2 

2 2502022640 TT Trang bị điện 1 3 90 3

3 2502022633 TT Mạch Điện tử 3 90 3

4 2502022625 TT Kỹ thuật Số 1 30 1

5 2502022637 TT Điện – Khí nén 2 60 2

6 2502022626 TT Trang bị điện 2 2 60 2 7 tuần

7 2502022639 TT PLC cơ bản 3 90 3 7 tuần

IV 2502022620 Thực tập tốt nghiệp 8 360 8 8 tuần

16TN-Đ & 16TCT-Đ

SỐ 

TIẾT

TOÀN 

KHÓA
TT Mã Học phần HỌC PHẦN

SỐ 

ĐVHT


